
TT Tên tổ chức Công bố Địa chỉ Các sản phẩm Số công bố Số lượng Xuất xử Đơn vị chứng nhận
Giấy Chứng nhận hợp 

quy

1

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN NAM 

THẢO QUYÊN

19/1A, Huỳnh Văn Nghệ, KP 1, Phường 

Bửu Long, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

Danh mục sản phẩm được ban 

hành kèm theo Quyết định số 

878/2022/QĐ-TQC ngày 

28/12/2022

3602840996/SX01/0301281040 ngày 

30/12/2022
phương thức 5

Sản xuất 

trong nước

Trung tâm kiểm 

nghiệm và Chứng nhận 

Chất lượng TQC

TQC.5.878.2 hiệu lực đến   

ngày 27/12/2025

2
Công ty TNHH Tiếp vận 

và Vận Tải Á Âu

121/3, KP 5, Phường Tam Hiệp, Thành 

phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Các loại thảm với nhãn hiệu  

DOOR MATS; Thảm Xén; Sọc 

vuông; Sọc; Thảm Nhà bếp. 

3600809285/STDSBKK-

3309HCM/04017994517 ngày 

05/01/2023
6504 cái

nhập khẩu 

Thái Lan

Trung tâm Giám định 

và Chứng nhận hợp 

chuẩn hợp quy 

VIETCERT

1134020020 ngày 

29/12/2022

3
Công ty TNHH Tiếp vận 

và Vận Tải Á Âu

121/3, KP 5, Phường Tam Hiệp, Thành 

phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Các loại thảm Indo; thảm vài 

chùi chân, thản chùi chân.

3600809285/JKTHCM202212-

12/04017994517 ngày 05/01/2023
 9996 cái  

nhập khẩu 

In donesia

Trung tâm Giám định 

và Chứng nhận hợp 

chuẩn hợp quy 

VIETCERT

1134299520 ngày 

29/12/2022

4
Công ty TNHH 

H.A.V.A.S 

Cụm Công nghiệp Thạnh Phú, ấp Vàm, 

xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng 

Nai, Việt Nam

Đính kèm danh sách các sản 

phẩm Nệm do Công ty TNHH 

H.A.V.A.S sản xuất

3600674849/Hava's2023/031150675

1 ngày 11/01/2023 
phương thức 5

Sản xuất 

trong nước

Công ty TNHH Giám 

định Vinacontrol 

Tp.HCM

22G02QDV00089-01 ngày 

27/01/2022

5
Công ty TNHH Tiếp vận 

và Vận Tải Á Âu

121/3, KP 5, Phường Tam Hiệp, Thành 

phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Thảm vải nhãn hiệu Almaya & 

CONCORD

3600809285/JKTHPH202211-

47/04017994517 ngày 19/01/2023
1675 cái

nhập khẩu 

In donesia

Trung tâm Giám định 

và Chứng nhận hợp 

chuẩn hợp quy 

VIETCERT

1134264420 ngày 

26/12/2022

6
Công ty TNHH Tiếp vận 

và Vận Tải Á Âu

121/3, KP 5, Phường Tam Hiệp, Thành 

phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Gối Memory Foam nhãn hiệu 

BESICO

3600809285/SHSE22120048F/04017

994517 ngày 19/01/2023
 1308 cái 

nhập khẩu 

Trung Quốc

Trung tâm Giám định 

và Chứng nhận hợp 

chuẩn hợp quy 

VIETCERT

1134373230 ngày 

12/01/2023

Thông tin công bố hợp quy sản phẩm dệt may của các tổ chức, cá nhân theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT
( Công thông tin điện tử Sở Công thương Đồng Nai - ngày 01/01/2023 đến ngày 30/12/2023)


